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 - Bạn dùng viết chì của bạn, vẽ nguệch ngoạc trên tờ giấy 2-
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 - Chọn 1 đồ vật trong tô, kiểm tra xem trẻ có quan sát bạn không và sử dụng đồ vật ấy một 
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16 - BẮT CHƯỚC DÙNG ĐẤT SÉT 
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Hình 1.4 – Gợi ý tư thế trò chơi nặn tượng 
 
 

26 - BẮT CHƯỚC HOẠT ĐỘNG BẰNG HAI PHẦN 
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Mục đích
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 - Nếu trẻ không quay lại khi chuông rung, bạn đưa chuông lại gần để trẻ chú ý bằng mắt cử 
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38 - PHÂN BIỆT NHỮNG NGUỒN TIẾNG ĐỘNG 
 
Cảm nhận thính giác, 2 - 3 tuổi 
VẬN ĐỘNG TINH, THAO TÁC, 1 - 2 TUỔI 
Mục đích
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Tiến trình: 
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Dụng cụ: Khối màu, giấy màu được kết hợp. 
Tiến trình: 
 - Dán 2 hình vuông màu khác nhau trên tờ giấy trắng. 
 - Giữ trên đầu gối những hình khối kết hợp với 2 màu đó. 
 - Cho trẻ một trong những hình khối và nói “con để vào”. 
 - Hướng dẫn tay trẻ đặt đúng hình vuông cùng màu, sau đó giúp trẻ đặt
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 - Bảo trẻ lượm khối và đem đến cho bạn. Chỉ giúp trẻ khi trẻ cần. 
 - Lặp lại tiến trình này cho tới khi trẻ lượm hết tất cả các khối. 
 - Chỉ cho trẻ làm thế nào để chồng những khối bằng cách chính bạn c
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Mục tiêu: Mở tủ và ngăn kéo không trợ giúp. 
Dụng cụ: Đồ chơi nhỏ, đồ đạc có ngăn kéo. 
Tiến trình: 
 - Bạn chắc chắn rằng trẻ quan sát bạn và bạn giấu đồ chơi được ưa thích hoặc bánh kẹo 
trong tủ. 
 - Bạn mở chậm chậm cửa tủ và chỉ cho trẻ đồ chơi. Sau đó đóng cửa lại. 
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d) nhảy trên hai chân, hai cánh tay đưa cao lên. 
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Mục tiêu:
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87 - ĐI NHƯ XE CÚT KÍT 
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 - Khi sợi dây quay gần tới, bạn nói “nhảy” và nâng trẻ lên trong khi đó bạn nhảy. 
 - Đầu tiên mỗi lần thử nhảy một cái để cho trẻ tin tưởng. 
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 - Mỗi buổi học bạn bắt đầu cho trẻ chuyển một hoặc hai thìa đường và dần dần tăng công 
việc cho tới khi trẻ chuyển hết số đường. 
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 - Khi trẻ mở hộp, trẻ nhận bánh kẹo và hộp được để sang một bên. 
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Mục tiêu: Xếp tờ giấy 2 lần không trợ giúp. 
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Mục tiêu
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 - Giảm dần sự hướng dẫn của bạn vào bàn tay trẻ và xem tr
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Mục đích: Cải thiện sự làm chủ vận động tinh và học cách sử dụng kéo. 
Mục tiêu: Cắt ngẫu nhiên trên những tờ giấy. 
Dụng cụ: Kéo, giấy. 
Tiến trình: 
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118 - ĐINH ẤN 
 
Vận động tinh, thao tác, 5 - 6 tuổi 
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 - Bạn treo đồ để dưới mâm ở trên tường nhà bếp hoặc để ở giữa bàn cho bữa ăn xế (cách 
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Dụng cụ: Hộp nhỏ ngũ cốc (rỗng hoặc đầy), giỏ quần áo. 
Tiến trình: 
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 - Bạn cầm ngón trỏ của trẻ và giúp trẻ tìm ra lỗ trong miếng ván. Bạn chỉ một trong những 
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147 - HÌNH VẼ: VẼ HÌNH TRÒN VÀ HÌNH VUÔNG 
 
Phối hợp mắt-bàn tay, hình vẽ, 4 - 5 tuổi 
VẬN ĐỘNG TINH, THAO TÁC, 4 - 5 TUỔI 
BẮT CHƯỚC, VẬN ĐỘNG, 4 - 5 TUỔI 
Mục đích: Cải thiện khả năng vẽ và sự phối hợp mắt-bàn tay. 
Mục tiêu: Nối những chấm để vẽ hình tròn và hình vuông. 
Dụng cụ: Giấy, bút chì bột màu, bút phớt nét to. 
Tiến trình: 
 - Chuẩn bị một lô giấy trên mỗi tờ có hình viền dấu chấm hình tròn ho
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152 - HÌNH VẼ: BỔ SUNG NHỮNG HÌNH ẢNH ĐƠN GIẢN 
 







 92

KỸ NĂNG NHẬN THỨC, NGÔN NGỮ THỤ CẢM, 4 -5 TUỔI 
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 - Cho trẻ và người trợ lý đứng trước ghế của họ sao cho mắt của trẻ ngang tầm với miệng 
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 - Khi trẻ đã để tất cả bút chì màu vào giỏ, bạn lặp lại bài tập với các hạt chuỗi. Bạn cố gắng 
chỉ hạt chuỗi đầu tiên rồi sau đó cho lệnh miệng mà thôi. Nếu trẻ không theo, bạn tiếp tục chỉ lâu 
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 - Lặp lại bài tập này, thêm vào các lệnh khác như “ném”, “ tâng” hoặc “đá”. Mỗi lần bạn chỉ 
thêm một động từ thôi. 





 102

đó. (Bạn đừng để trẻ đứng lên, chạy lại đồ vật. Trẻ phải học ngồi
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 - Sau khi lặp lại nhiều lần tên gọi màu sắc, bạn để 3 khối trên bàn và nói “con cho cô khối 
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KHẢ NĂNG BẰNG LỜI, ĐỐI THOẠI, 5 - 6 TUỔI (KHÔNG BẮT BUỘC) 
Mục đích
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để giao tiếp, càng lâu trẻ không hiểu chúng một cách thụ cảm. Vì thế, bắt chước và bài tập về ngôn 
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199 - ĐỘNG TỪ 
 
Khả năng bằng lời, từ vựng,1 - 2 tuổi 
KỸ NĂNG NHẬN THỨC, NGÔN NGỮ THỤ CẢM, 1 -2 TUỔI 
Mục đích
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 - Bạn ngồi vào bàn đối diện trẻ với 2 cái hộp được đặt trên bàn giữa bạn và trẻ. Bạn chỉ cho 
trẻ mỗi đồ vật mà bạn dùng, sau đó bỏ chúng hết vào một hộp. Khi chỉ cho trẻ mỗi đồ vật, bạn giúp 
trẻ hiểu bài tập gồm mấy phần. 
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Dụng cụ
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 - Bạn hỏi trẻ “ở đâu?” và nói chậm chậm 2 hoặc 3 lần từ “phía dướ
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Mục tiêu









 131



 132

Mục đích: Phát triển khả năng tự ăn một cách độc lập. 
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 - Tiến trình đặc thù – Cho trẻ ngồi bô mỗi giờ 5 phút hoặc hơn. 
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Xã hội hóa, tương tác cá nhân, 0 -1 tuổi 
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Mục đích
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5/ hành vi thiểu năng như xung năng, việc tránh mọi tiếp xúc cơ thể, ít chú ý và không chấp nhận 
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- Đừng dùng lời kích thích trẻ nhưng bạn mỉm cười với trẻ khi trẻ làm việc.  
- Đừng để ý đến âm hoặc từ của trẻ, nhưng bạn giúp trẻ thường xuyên bằng cách hướng dẫn nhẹ 
nhàng bàn tay trẻ khi trẻ ngưng làm việc. 
- Khi công việc được kết thúc, bạn vuốt ve, cười với trẻ rồi cho trẻ bánh kẹo. 
- Bạn ghi phản ứng của trẻ vào bảng. 
 
 

B - 7 – HÀNH VI PHÁ HỦY  
 
Vấn đề: Bất thình lình ra khỏi bàn trong giờ ăn. 
Bối cảnh tổng quát
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Bối cảnh tổng quát: Bé gái đờ đẫn 8 tuổi, hành động khờ khạo nhẹ nhưng có trí nhớ tốt về thói 
quen và có khả năng tự đọc cao hơn tuổi của trẻ. Dù việc đọc của trẻ như thế nhưng sự hiểu về 
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Mục tiêu: Giảm câu hỏi kiên trì trong những buổi làm việc. 
 
Can thiệp: 
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- Bạn không biết tính khờ khạo của trẻ: tiếng cười mạnh mẽ, cử chỉ lạ lùng và mỉm cười. Bạn giả 
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Hành vi: Trẻ rời bàn đột ngột và thường xuyên. 
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Lý do thành công
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Lý do thành công 
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117 



 181

 tường) 



 182

Khái niệm thời gian (giấy bìa cứng, bút phớt nét to, 
hình ảnh tượng trưng thói quen thường ngày) 
Ngày trong tuần (giấy bìa cứng, bút phớt nét to, hình 
ảnh tượng trưng thói quen thường ngày) 

224 
 

225 

Tự lập 
 

Tắm một cách độc lập (mảnh ruybăng đỏ và xanh) 244  

Xã hội hóa 
 

Vẽ một cách độc lập (giấy, bút chì bột màu) 
Vẽ một cách độc lập sau những lệnh được viết (giấy, 
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